
 

 
 

Date:  

 

  

  From: Mr Nguyễn Văn Tuấn 

  Tel: 0 96 96 96 539 / 0243 902 5555  
  

Email: chantamdac@gmail.com  

  Subject: "Chào giá thiết bị, vật tư tiêu hao" 
     
     

 
          DANH MỤC SẢN PHẨM 
 
Kính gửi: Mr...  
Phúc đáp nhu cầu hàng hóa của quý khách hàng, Nguyễn Văn Tuấn xin trân trọng gửi đến quý Khách bản chào giá như sau:  

Stt 
Tên sản 
phẩm Công dụng 

Hãng sản 
xuất 

ĐV
T Bao gói 

Đơn giá Ghi chú 

( VNĐ/Kgs) 
SP tương 
đương       

        

I. NHỰA NHŨ 
TƯƠNG       
        

2 GP 1130V 

Nhựa pure Acrylic cho sơn bóng cao cấp 
ngoài trời Tg 30 PT Aristek 

kgs 
150kgs/phu
y 39,000 

Dirtshield 12 
cỡ hạt nhỏ, chai cứng, chống phồng rộp và 
chịu nước tốt Indonesia Plextol R 4111      

3 GP 1301 
Nhựa Vinyl cho sơn kinh tế trong nhà ( high 
PVC) 

PT Aristek 
kgs 

150kgs/phu
y 26,800 

 

Indonesia 
 

               

4 GP 1201 
Nhựa Styrene cho sơn mịn, sơn lót trong nhà PT Aristek 

kgs 
150kgs/phu
y 27,000 

Acronal® 7609 

( high PVC) Indonesia R4322      

5 GP 3201 Nhựa Styrene cho sơn lót cao cấp ngoài trời 
PT Aristek 

kgs 
150kgs/phu
y 28,800 

Acronal® PS 673 

Indonesia Primal AS-356       
        

6 GP 1202D 
Nhựa Styrene cho sơn bóng nội thất và lót 
cao cấp ngoài trời 

PT Aristek 
kgs 

150kgs/phu
y 28,200 

Acronal 7670 

Indonesia Primal AS-398       
        

7 GP 1202ECO 
Nhựa Styrene cho sơn bóng nội thất và lót 
cao cấp ngoài trời 

PT Aristek 
kgs 

150kgs/phu
y 29,000 Acronal ECO 702 

Indonesia                

8 GP 3102C 

Nhựa cho sơn và vữa chống thấm 2 thành 
phần trộn xi măng PT Aristek 

kgs 
150kgs/phu
y 31,500 

Acronal S400F 

màng mềm Indonesia Primal AS8000      

9 GP 3201TA 
Nhựa Styrene đặc biệt cho sơn chống thấm 
màu 

PT Aristek 
kgs 

150kgs/phu
y 32,500 Acronal PS 755 

Indonesia                

10 
NeoCryl® XK-
85 

Nhựa phân tán đặc biệt hệ Anionic cho sơn 
lót kiềm siêu cao DSM resin 

kgs 
150kgs/phu
y 56,000 PLIOTEC® SA 40 

cấp cho tường mới, ẩm, chống muối tốt Belgium               

II. PHỤ GIA       
        

11 
ADDSPERSE 
PH Chất điều chỉnh pH 

ADD-APT 
kgs 220kg/phuy 128,000 AMP 95 

Ha Lan                

12 
Viscolam 
PS166 Chất làm đặc PU - Medium shear 

Lamberti 
kgs 

120kgs/phu
y 125,000 PU 1250 

Italy                

13 
Viscolam 
PS102 Chất làm đặc PU - Low shear 

Lamberti 
kgs 

120kgs/phu
y 92,000 

Acrysol 825 

Italy Aquaflow nls 210       

14 
Viscolam 
PS202 Chất làm đặc PU - high shear 

Lamberti 
kgs 

120kgs/phu
y 90,000 

Acrysol 2020 
Italy Aquaflow nhs300 
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15 Viscolam 600 Chất làm đặc Acrylate - high shear 
Lamberti 

kgs 
125kgs/phu
y 61,500 Acrysol DR1 

Italy                

17 Wekcelo HXC6 Chất làm đặt HEC độ nhớt trung bình 
Weikem 

kgs 25kgs/bao 142,000 
QP 100, 250 
HHBR 

China                

18 
POLIROL OF 
40/70 Chất thấm ướt ít bọt 

Cesalpinia 
kgs 

200kgs/phu
y 92,000 Triton X405 

Italy                

19 Emulsion 13A 
Chất thấm ướt cao cấp ít bọt, hiệu quả cho 
base pha máy 

Lamberti 
kgs 

180kgs/phu
y 125,000 Triton CF 10 

Italy                

21 Reotal L 
Chất phân tán Sodium cho sơn mịn và bột 
màu vô cơ 

Lamberti 
kgs 

250kgs/phu
y 34,000 SN 5040, 602N 

Italy                

22 DISP™ 600 

Chất phân tán cho sơn bóng cao cấp (Tăng 
khả năng chịu trà ADD - APT 

kgs 
220kgs/phu
y 78,000 

CX 4240 

rửa của màng sơn) Ha Lan Orotan 1124      

23 
Foamstop VF 
35N 

Chất phá bọt kim cho sơn bóng cao cấp, pha 
màu POS 

ADD - APT 
kgs 

100kgs/phu
y 145,000 ST 2412, WS 960 

Ha Lan                

24 Defoamex 870 Chất phá bọt cho sơn mịn 
Lamberti 

kgs 
180kgs/phu
y 61,500 WS360, ST 2150 

Italy                

25 Ruanta C12 Chất trợ tạo màng Chemical kgs 
200kgs/phu
y 44,000 Texanol, IBT 

   China     

26 
Propylene 
Glycol Chất chống đông 

Pure 
Chemicals kgs 

215kgs/phu
y 36,000 PG Dow 

 
Industrial 
Grade  Singapo     

27 Acumist A6 

Phụ gia tăng cứng, chống trầy xước dùng 
cho sơn men sứ, 

Honeywell kgs 25kgs/bao 325,000 
 

sơn ngói 
 

               

28 
Colloidal silica 

Phụ gia Nano Silica dạng lỏng tăng cứng, 
chống bám bụi YOUNG IL 

kgs 
250kgs/phu
y 52,000 

 

YGS-40 dùng cho sơn phủ cao cấp, sơn ngói Korea 
 

     

31 
BIOTECH F- 

Chất bảo quản trong thùng Hongda kgs 25kgs/phuy 33,000 Rocima 623 
GUARD HF        

32 
BIOTECH HD- 

Chất chống rêu mốc Hongda kgs 25kgs/phuy 128,000 Rocima 363 
S689        

III. BỘT ĐỘN       
        

33 DG80 Kaolin nung 
Shanxi 

kgs 25kgs/bao 12,000 
 

Jinyang 
 

               

34 Snobrite C8 Kaolin chống lắng 
Silbeco 

kgs 25kgs/bao 9,000 
 

Malaysia 
 

               

35 Kaolin SK 90 Hydrous Kaolin, Kaolin cao cấp cho sơn bóng 
Selective 

kgs 25kgs/bao 18,500 
 

India 
 

               

36 Silverbond 615 Silica mỏ siêu mịn tăng cứng màng sơn 
Silbeco 

kgs 25kgs/bao 13,000 
 

Malaysia 
 

               

37 Talc AHO 15 
Bột talc mịn chống lắng, chống thấm và dễ 
lăn sơn Aihai Talc kgs 25kgs/bao 7,000  

        

38 Talc PT 08 
Bột talc mịn chống lắng, chống thấm và dễ 
lăn sơn Aihai Talc kgs 15kgs/bao 12,800  

        



39 Talc PT 05 
Bột talc mịn chống lắng, chống thấm và dễ 
lăn sơn Aihai Talc kgs 15kgs/bao 15,500  

        

40 UNISIL NK-20 
Bột aluminium silicate vô định hình, giúp tăng 
độ phủ, chống MLA Group kgs 25kgs/bao 27,500 

ZEOLEX® 323, 
SM 

 AHS lắng, chống bám bụi và giảm ố vàng.     405 

41 BaSO4 D0.9 
Bột Barisunfate siêu mịn, thay thế một phần 
Titan Sunn chem kgs 25kgs/bao 17,500  

        

41 
BaSO4 D0.9 
80% 

Bột Barisunfate siêu mịn đã nghiền, thay thế 
một phần Titan Sunn chem kgs 25kgs/bao 23,500  

        

42 BaSO4 D4.0 Bột Barisunfate mịn, thay thế một phần Titan Sunn chem kgs 25kgs/bao 15,500  
        

IV. TITAN VÀ MÀU       
        

43 LCR 821 Titandioxide ánh xanh công nghệ chloride Xingmao kgs 25kgs/bao 71,000 CR 510 
        

44 NTR 606 Titandioxide ánh xanh NingTi kgs 25kgs/bao 63,000 
CR 510 

CR826, R706        

45 
TRONOX® CR-
826 Titandioxide cao cấp cho sơn ngoài trời Tronox kgs 25kgs/bao 84,000 R706 

        

46 
Yellow 
4110/4115 Màu vàng oxit sắt dễ phân tán 

Toda 
kgs 25kgs/bao 51,500 

 

China 
 

               

47 Red 3120RMC Màu đỏ oxit sắt dễ phân tán 
Toda 

kgs 25kgs/bao 51,500 
 

China 
 

               

48 Black 5140BM Màu đen oxit sắt phân tán 
Toda 

kgs 25kgs/bao 51,500 
 

China 
 

               

49 C603S Màu hiệu ứng vàng chùa Thái Lan 
CQV 

kgs 25kgs/thùng 
1,060,00

0 
 

Korea 
 

               

50 N801S Màu hiệu ứng - màu camy trắng 
CQV 

kgs 25kgs/thùng 250,000 
 

Korea 
 

               
V. PHỤ GIA BỘT 
BẢ       
        

51 VAE DA 1100 Nhựa cho bột bả tường 
Dairen 

kgs 25kgs/bao 56,000 Elotex MP2050 
Singapo                

52 
Wekcelo MP 
200H Phụ gia giữ nước cho bột bả tường 

Weikem 
kgs 25kgs/bao 126,000 

 

China 
 

               

  Giá trên đã bao gồm VAT 10%     
         
ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI  
* Chất lượng hàng hoá theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 
 
* Thời gian giao hàng: 2-3 ngày kể từ ngày đặt hàng 
 
* Phương thức thanh toán: Ngay  
* Địa điểm giao hàng: Tại kho bên mua tại Hà Nội 
 
* Bảng báo giá có hiệu lực đến ngày 30/11/2019 hoặc tới khi có báo giá mới thay thế 
 
Trân trọng 
 
Nguyễn Văn Tuấn 




